
DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHỐI 10 

TT Lớp Ban Môn học nâng cao Họ và tên GVCN Môn dạy Sĩ số 

1 10A1 A,B Toán, Vật lí, Hóa học, 

Sinh học, T.Anh 

Kiều Văn Thực Vật lí 49 

2 10A2 B,D7 Phạm Anh Toàn Toán 50 

3 10A13 

A1 Toán, Vật lí, T.Anh 

Lê Thị Thanh Bình Hóa học 40 

4 10A14 Trần Thị Minh Thuận Sinh học 41 

5 10A15 Nguyễn Thị Diệu Tiên Toán 45 

6 10A16 Trần Thị Việt Hà T.Anh 45 

7 10A17 Trần Thị Thúy Hằng Vật lí 40 

8 10A18 Phạm Thị Khánh Hiền Sinh học 40 

9 10B9 

D 

Toán, Ngữ văn, T.Anh 

Nguyễn Thị Hường Toán 44 

10 10B10 Vũ Thị Lan Anh Ngữ văn 48 

11 10B11 Lê Thị Đào Địa lí 45 

12 10B12 
Toán, Ngữ văn,  

T.Anh - IELTS 
Trần Thị Kim Oanh T.Anh 41 

13 10B13 

Toán, Ngữ văn, T.Anh 

Nguyễn Tiến Luật Địa lí 46 

14 10B14 Trịnh Thị Lệ Thủy T.Anh 46 

15 10B15 Trần Thị Thu Hà GDCD 46 

Tổng cộng: 666 

 


